KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1/2020 LỨA TUỔI MẤU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI
Thời gian thực hiện 5 tuần ( Từ 31/12/2019 đến 31/1/2020 , Tuần V nghỉ Tết Nguyên Đán )
Tên giáo viên: Lê Thị Hạnh - Phạm Thị Anh 
Mục tiêu: 7,11,16,28,29,43,57,63,65,72,83,88,98
	Hoạt động
	Thời gian
	Mục tiêu

	
	Tuần I
( Từ 30/12 đến 3/1)
Những loài hoa trong dịp Tết
	Tuần II
(Từ 6/1đến 10/1)
Mùa xuân đến rồi

	         Tuần III
( Từ 13/1 đến 17/1 )
Món ăn ngày Tết
	Tuần IV
(Từ 20/1 đến 24/1 )
Tết nguyên Đán

	

	Trò chuyện, đón trẻ
	* Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. . Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ, đặc biệt những hôm thời tiết lạnh,  thực hiện đúng nề nếp lấy cất đồ dùng cá nhân theo quy định như cất dép, cất ba lô, biết tự cởi áo khoác, biết gấp và cất vào tủ cá nhân. 
-Thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh và phòng bệnh : Rửa tay xà phòng trước khi ăn, ở nhà biết đánh răng , mắc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi vệ sinh đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi.
- Tổ chức các trò chơi thu hút trẻ. 
* Trò chuyện :
- Trò chuyện về những loại hoa có trong dịp Tết:  
+ Trong dịp Tết , mẹ thường mua hoa gì để trang trí trong gia đình ?
+ Hoa đó màu gì ? Thân , cành, lá ra sao ?
+ Con chăm sóc cây, hoa như thế nào ?
+ Cho trẻ xem tranh hoa hồng, thược dược, vioolets, cúc, lay ơn, ly, hoa đào, hoa mai.
- Trò chuyện về đặc điểm thời tiết mùa xuân :
+ Thời tiết mùa xuân như thế nào ?
+ Mưa trong mùa xuân gọi là mưa gì ? 
+ Mưa phùn như thế nào ? Có lợi gì cho vật nuôi và cây cối ?
+ Mùa xuân có những loại hoa gì ?
- Trò chuyện về những món ăn trong ngày Tết;
+ Ngày Tết , mẹ thường nấu những món ăn gì cho cả nhà ?
+ Con giúp mẹ làm những việc gì để mẹ nấu cỗ ?
+ Loại bánh gì thường có trong dịp Tết ?
+ Bánh chưng cần những nguyên liệu nào ? Mùi vị của nó ra sao ?
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết: 
+Địa chỉ nhà con ở đâu ? Ngày tết mọi người trang trí nhà cửa như thế nào? 
+ Mâm ngũ quả ngày tết có gì? Những loại quả gì thường được bày trong ngày tết? ...
+ Trong những ngày Tết mọi người thường làm gì ?
	43, 65, 72

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
+ Hô hấp: Gà gáy,  
+Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay chạm mũi chân.
+ Chân: Tay sang ngang, chân giơ lên trước vuông góc 90 độ.
+ Bật: Bật tại chỗ, chân trước, chân sau.
-Thứ 2,4,6 : nhảy dân vũ : Việt Nam ơi
- Thứ 3,5 nhảy dân vũ : Chocolate.

	

	
Hoạt động học



	Thứ 2
	
          Thể dục
-Chạy  zíc zắc qua 5 điểm.
-TC: Tung bóng
	Âm nhạc
VĐ: Hoa lá mùa xuân
NH: Ngày Tết quê em.
TC: Tai ai tinh,
	       Thể Dục
-Đi trên ghế thể dục, đầu đội túi cát.
-TC: Chuyền bóng theo hàng ngang.
	Âm nhạc
-DH: Bánh chưng xanh
-NH: Tết đến rồi.

	57,63, 88
98

	
	Thứ 3
	LQVH

Truyện Sự tích hoa hồng
	 LQVH
Truyện : Nàng tiên của mùa xuân
	LQVH
Thơ: Hoa cúc vàng 
	LQVH
Thơ: Tết đang vào nhà.
	

	
	Thứ 4
	
KPKH
Tìm hiểu về hoa hồng.
	KPKH
Tìm hiểu về mùa xuân tươi đẹp.
	KPKH
Các nguyên liệu gói bánh chưng
	KPKH
Trò chuyện về ngày Tết nguyên Đán
	

	
	Thứ 5
	
LQVT
Ôn xác đinh vị trí của đồ vật với bản thân.
	
LQVT
Ôn so sánh chiều cao 3 đối tượng.
	LQVT
Sắp xếp theo quy tắc 
( Bài 9 )

	           LQVT
Dạy đếm đến 5, nhận biets nhóm có 5 đối tượng.
	

	
	Thứ 6
	
Tạo hình
Vẽ hoa hướng dương.
	         Tạo Hình
Trang trí cành đào.
	Tạo Hình
Vẽ chiếc kem
	Tạo Hình
Nặn bánh chưng, bánh dày.

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát:
- Quan sát hoa cúc magic
- Quan sát vườn rau cải.
- Quan sát cây thiết mộc lan.
- Quan sát cây hoa giấy.
- Quan sát mưa xuân.
* TCVĐ:
- Bắt chước tạo dáng.
- Nhảy qua suối.
- Kéo cưa lửa xẻ.
- Bật ô.
- Kéo co
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
-Chơi trong góc sách.
-Chơi với lá cây khô, tươi.
-Giao lưu tập thể lớp B4


	* Quan sát:
- Quan sát hoa đào.
- Quan sát cây quất.
- Quan sát hoa sắc pháo.
- Quan sát thời tiết.
- Quan sát cây bưởi.



* TCVĐ:
- Mèo và chim sẻ.
- Tung và bắt bóng.
- Chó sói xấu tính.
- Đuổi bóng.
- Nhảy bao bố.
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi với sỏi, cát, phấn.
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
-Chơi trong góc danh lam của trường ( sảnh tầng 3}
- Giao lưu tập thể lớp B2
	* Quan sát: 
- Quan sát các câu đối, đèn lồng đón Tết.
- Quan sát hoa đồng tiền.
- Quan sát cây bàng mùa rụng lá.
- Quan sát vườn rau cải cúc.
* TCVĐ:
- Mèo đuổi chuột
- Gieo hạt.
- Bóng tròn to.
- Rồng rắn lên mây.
- Ném còm.
* Chơi tự do
- Chơi tự chọn với đồ chơi ngoài trời
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
-Chơi với lá cây khô, tươi.
- Chơi câu cá, ném vòng cổ chai, cổng chui…
 - Chơi với sỏi, cát, phấn.


	* Quan sát:
- Quan sát cây bưởi
- Quan sát cây hoa ngũ sắc
- Quan sát giàn gấc.
- Quan sát cây quất.
- Quan sát cây ớt


* TCVĐ:
- Chuyền bóng
- Kéo co
- Thả đỉa ba ba
- Nhặt quả bỏ giỏ
- Kéo co.

* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng…
-Chơi với lá cây khô, tươi.
- Chơi với sỏi, cát, phấn.
- Giao lưu tập thể lớp B5
	83

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng công viên mùa xuân (T1,2), Trang trí cây đào, cây quất (T3). Hội chợ Xuân tết. (T4). 
* Góc phân vai : 
- Góc gia đình: Cả nhà trang trí ngày Tết, gia trình chuẩn bị cho ngày Tết.
- Góc bán hàng: Bán thức ăn cho các loài cá cảnh, Bán các loại hoa, quả ngày tết, đồ trang trí tết,... 
- Góc học tập: So sánh về chiều dài 3 đối tượng; vẽ cho đủ số lượng là 5,  In hình và số, trang trí số, vẽ cho đủ số lượng, phân nhóm, so sánh trong phạm vi 5. Đếm trên đối tượng (đồ dùng, dụng cụ) thành dãy và không thành dãy trong phạm vi 5, đếm theo khả năng. Sâu hạt theo quy tắc.
- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các loại hoa có trong dịp Tết,  Làm sách tranh về hoa, quả  ngatf Tết.. Làm sách về  món ăn ngày Tết. Tô tranh truyện.
- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Bài tập cắt móng tay, bài tập xâu hạt theo quy tắc, bài tập cới tất, đi tất, buộc dây giầy.
- Góc tạo hình: Vẽ, cắt dán hoa, cành đào , cành mai ngày Tết. làm cây quất, đèn lồng , câu đối trang trí lớp chuẩn bị đón Tết.
- Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về mùa xuân, về Tết. Trang trí dụng cụ âm nhạc.
- Góc khám phá: Quan sát sự khác nhau cuả các loại lá. In hình lá.
	28, 29

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tổ trực nhật kê bàn, lấy đĩa, khăn…
- Duy trì nề nếp rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Trẻ biết ăn ngoan, khi ăn không nói chuyện, biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa, nhận biết một số thực phẩm thông thường cùng nhóm  và lợi ích của chúng đối với sức khỏe. 
- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp gối ngay ngắn, gọn gàng; vận động nhẹ nhàng, thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều.
- Tự thay quần áp khi bị ướt, bẩn. ( MT 11)


	Hoạt động chiều




	- Hát: Mùa xuân đến rồi.
- Rèn trẻ kĩ năng cởi gập áo khoác.
- Dạy trẻ nhận biết số điện thoại khẩn cấp: 113, 114, 115.
- Giáo dục kỹ năng lịch sự nơi công cộng.
- Làm bài 6 trong vở toán.

	- Rèn kỹ năng đập bóng xuống sàn và bắt bóng.
- Ôn kĩ năng tự mặc áo, cài cởi cúc, khéo khóa.
- Rèn kỹ năng kể chuyện sáng tạo : Chú Dê đen.
- Làm 7 trong vở LQVT .
- Ôn kỹ năng nhận ra những nơi nguy hiểm, không tới gần.

	- Hát: Ngày Tết quê em
- Ôn kỹ năng sắp xếp theo quy tắc . 
- Dạy trẻ cách cởi và gập tất.
- Ôn các kỹ năng nặn.
- Giáo dục kỹ năng sử trí khi bị lạc.
	- Rèn kỹ năng tung và bắt bóng.
- Củng cố kỹ năng rửa tay bằng xà phòng.
- Dạy trẻ kĩ năng ăn uống  an toàn trong dịp Tết.
- Ôn các bài thơ đã học.
- Rèn kĩ năng nặn quả.
	7, 16

	
	Thứ sáu hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.


	Chủ đề sự kiện
	Mùa xuân đến rồi.
	Những loài hoa trong dịp Tết.

	Món ăn ngày Tết.






	Bé và gia đình vui đón Tết.
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